
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Đường số 5, Khu Công Nghiệp Đông Xuyên, Phường Rạch Dừa, Thành phố Vũng 
Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

11/10/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU GỖ XANH

3502346342

STT Tên ngành Mã ngành

1. Xây dựng nhà các loại 4100

2. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: xây dựng công trình công nghiệp

4290

3. Chuẩn bị mặt bằng 4312

4. Lắp đặt hệ thống điện 4321

5. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí

4322

6. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: Bán buôn rượu, bia, nước giải khát các loại  

4633

7. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 4210

8. Xây dựng công trình công ích 4220

9. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất 
tương tự

4649

10. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: mua bán vật liệu xây dựng; Mua bán gỗ các loại

4663(Chính)

11. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết: Mua bán xe ô tô

4511

12. Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết: Cho thuê xe ô tô

7710

13. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết: Kinh doanh nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống  

5610

14. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: - Kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ. - Kinh doanh nhà 
trọ, phòng trọ.  

5510

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT XUẤT NHẬP 
KHẨU GỖ XANH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0902 511 521
Email:

Fax:
Website:
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15. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: Vận tải hành khách đường bộ theo hợp đồng. Vận tải 
hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh.  

4932

16. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

17. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Bán buôn sắt, thép, nhôm, inox. 

4662

18. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
Chi tiết: Gia công cơ khí 

2592

19. Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc 
biệt khác
Chi tiết: - Photocopy. - Chuẩn bị tài liệu. 

8219

20. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: - Đại lý ký gửi hàng hóa. - Môi giới thương mại 

4610

21. Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa 5021

22. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

23. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

24. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và 
đường bộ

5221

25. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy 5222

26. Bốc xếp hàng hóa 5224

27. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

28. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét 2392

29. Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao 2394

30. Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá 2396

31. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Chi tiết: Nạo vét kênh mương, luồng lạch, cảng sông, cảng 
biển.

4390

32. Khai thác và thu gom than cứng 0510

33. Khai thác quặng kim loại quí hiếm 0730

34. Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón 0891

35. Khai thác và thu gom than bùn 0892

36. Khai thác và thu gom than non 0520

37. Khai thác quặng uranium và quặng thorium 0721

38. Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt 0722

39. Khai thác quặng sắt 0710

40. Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương 5012

41. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: lắp đặt hệ thống thiết bị ống tưới nước, hệ thống lò 
sưởi và điều hòa nhiệt độ hoặc máy móc công nghiệp trong 
ngành xây dựng:

4329
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5.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 CÔNG TY CỔ 
PHẦN PHÁT 
TRIỂN KIẾN 
TRÚC NỘI 
THẤT XANH

42A1 đường 30/4, 
Phường 9, Thành 
phố Vũng Tàu, 
Tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

150.000 1.500.000.000 30,000

Tổng số 150.000 1.500.000.000 30,000

3502322292

2 CÔNG TY CỔ 
PHẦN HÙNG 
VINH

Số 79 Lê Hồng 
Phong, Phường 7, 
Thành phố Vũng 
Tàu, Tỉnh Bà Rịa 
- Vũng Tàu, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

150.000 1.500.000.000 30,000

Tổng số 150.000 1.500.000.000 30,000

3500439062

3 PHẠM 
THĂNG

Tổ 12, ấp Kim 
Sơn, Phường Kim 
Dinh, Thành phố 
Bà Rịa, Tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

50.000 500.000.000 10,000

Tổng số 50.000 500.000.000 10,000

0770840011
43

4 LÊ HOÀNG 
VIỆT

131 Lê Hồng 
Phong, Phường 8, 
Thành phố Vũng 
Tàu, Tỉnh Bà Rịa 
- Vũng Tàu, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

150.000 1.500.000.000 30,000

Tổng số 150.000 1.500.000.000 30,000

273167939

42. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Mua bán máy móc, thiết bị và phụ tùng máy ngành 
công nghiệp; Mua bán máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện 
(máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng 
trong mạch điện); Mua bán thiết bị phòng cháy chữa cháy.

4659

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

10. Người đại diện theo pháp luật:

STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       273167939
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 131 Lê Hồng Phong, Phường 8, Thành phố Vũng Tàu, 
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 131 Lê Hồng Phong, Phường 8, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ HOÀNG VIỆT Nam

08/02/1984 Kinh Việt Nam

27/12/2006 Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:

4/4Thời gian đăng từ ngày 11/10/2017 đến ngày 10/11/2017


